
 

 

 

DANH SÁCH LỚP 20BIT2 
 

# 
Mã số 
Sinh 
Viên 

Họ và tên Phái Trường THPT 

1. 1959019 Phạm Lê Hoàng Minh Nam Phổ Thông Năng khiếu - ĐHQGHCM 

2. 1959046 Nguyễn Đức Hải Nam THPT Chinh, Đăk Nông 

3. 2059001 Nguyễn Khánh An Nữ THPT Nguyễn Trung Trực 

4. 2059009 Lê Quang Hải Đăng Nam THPT Gia Định 

5. 2059010 Nguyễn Hải Đăng Nam TH Thực hành Sư phạm Trà vinh 

6. 2059011 Nguyễn Tự Thiện Đức Nam THCS&THPT Chi Lăng, Lâm Đồng 

7. 2059012 Ngô Trung Hải Nam THPT Marie Curie 

8. 2059015 Lương Phú Hòa Nam THPT Nguyễn Hữu Huân 

9. 2059016 La Triệu Huy Nam THPT Nguyễn Hiền 

10. 2059017 Văn Công Gia Hưng Nam THPT Ernst Thalmann 

11. 2059018 Đỗ Thái Việt Jomklang Nam THPT Trưng Vương 

12. 2059021 Đặng Tuấn Kiệt Nam THPT Nguyễn Hữu Huân 

13. 2059026 Phạm Hoàng Long Nam THPT Lê Thánh Tôn 

14. 2059028 Châu Nhật Minh Nam THPT Nguyễn Du, Q.10 

15. 2059029 Nguyễn Hoàng My Nữ Franklin International Academy & GED 

16. 2059030 Huỳnh Hữu Nghiệp Nam THPT Lê Quý Đôn 

17. 2059031 Cao Minh Nhật Nam THPT Marie Curie 

18. 2059036 Nguyễn Phú Tài Nam THPT Nguyễn Hữu Huân 

19. 2059037 Đinh Ngọc Tân Nam THPT Lê Hồng Phong 

20. 2059039 Nguyễn Thanh Thái Nam THPT Võ Minh Đức, Bình Dương 

21. 2059040 Nguyễn Nhật Thành Nam THCS và THPT Nguyễn Khuyến 

22. 2059041 Nguyễn Hiền Hương Thảo Nữ Nhạc viện TPHCM 

23. 2059045 Đinh Nguyệt Trâm Nữ THPT Tây Ninh 

24. 2059048 Vũ Bình Gia Uy Nam THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

25. 2059049 Nguyễn Bá Văn Nam Western Michigan Christian High School (USA) 

26. 2059050 Phan Phước  Tân Nam THPT Thành phố Cao Lãnh 

27. 2059051 Nguyễn Văn Phú  Quang Nam THPT Trần Hưng Đạo 

28. 2059053 Nguyễn Trương Thanh  Tâm Nữ Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu 

(Danh sách gồm có 28 sinh viên) 

 


